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Các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần thường xem xét 
trạng thái tổng thể về sức khỏe cảm xúc, tâm lý, thể chất và 
tài chính và phúc lợi. Diễn ngôn về sức khỏe tâm thần và phúc 
lợi tại nơi làm việc (SKTT&PL) đã phát triển đáng kể trong 
thập kỷ qua. Các yếu tố gây căng thẳng sâu rộng gồm biến 
đổi khí hậu, đại dịch, xung đột và nền kinh tế toàn cầu hóa 
nhanh của chúng ta đang định hình các phân tích và can thiệp 
về SKTT&PL. Việc hiểu nguyên nhân gây căng thẳng và bệnh 
tâm thần tại nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt 
động kinh doanh. Trên toàn cầu, ước tính mỗi năm mất 12 tỷ 
ngày làm việc do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại gần 1 nghìn 
tỷ USD.1 

Phụ nữ và trẻ em gái chịu tác động nhiều một cách không 
tương xứng của các thách thức về SKTT&PL do chuẩn mực 
giới và cấu trúc xã hội bất công trong gia đình, tại nơi làm 
việc và trong xã hội nói chung. Ngay từ khi 15 tuổi, phụ nữ và 
trẻ em gái đã phải đối mặt với căng thẳng, buồn bã, lo lắng 
và tức giận thường xuyên hơn nam giới và trẻ em trai.2 Trong 
môi trường sản xuất, nguy cơ bạo lực giới (BLG) và quấy rối 

kết hợp với các yếu tố gây căng thẳng khác tại nơi làm việc 
mang yếu tố giới, như phân biệt đối xử, thiếu tiếp cận cơ hội 
và lợi ích liên quan đến công việc, trả lương bất bình đẳng và 
mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, gây ảnh hưởng 
đến khả năng đảm bảo việc làm, sự hài lòng và mạnh khỏe 
của phụ nữ. Khi điều kiện làm việc không công bằng và an 
toàn, sức khỏe tâm thần và phúc lợi tổng thể của phụ nữ có 
thể bị ảnh hưởng, tác động đến năng suất cá nhân, và từ đó 
ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng các nhà máy may có nhiều vụ việc bạo lực và quấy rối 
tình dục phải đối mặt với chi phí cao liên quan đến tỷ lệ lao 
động nghỉ việc, tình trạng vắng mặt và chuyên cần, đồng thời 
đối mặt với cả rủi ro kinh doanh và xã hội.3 Đầu tư vào các hệ 
thống để giảm thiểu những rủi ro này và hỗ trợ SKTT&PL tốt 
cho nữ công nhân có thể đẩy nhanh tiến trình hướng tới mục 
tiêu bình đẳng giới bằng cách trao quyền cho phụ nữ, để họ 
làm chủ cuộc sống của bản thân và trở thành chủ thể trong 
gia đình và cộng đồng, điều này có thể mở ra nhiều lợi ích hơn 
cho xã hội và doanh nghiệp.

Giới và sức khỏe tâm thần, 
phúc lợi tại nơi làm việc 

1	 Tổ chức Y tế Thế giới, 2022; Trautmann và cộng sự, 2016
2	 Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2022
3	 CARE Quốc tế, 2017
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Các tổ chức Women Win và  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế 
Phụ nữ (ICRW) đã tiến hành một nghiên cứu, do Lululemon 
tài trợ, để tìm hiểu mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần của 
nữ công nhân trong chuỗi cung ứng hàng may mặc với phúc 
lợi tổng thể. Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn 
nguyên nhân và yếu tố cản trở sức khỏe tâm thần và phúc lợi 
của nữ công nhân may ở Bangladesh, Việt Nam và Sri Lanka, 
đây là những quốc gia gia công chính trong ngành may mặc. 
Các nhà máy ở những quốc gia này có mức độ phát triển khác 
nhau về phúc lợi, sức khỏe tâm thần của công nhân, cũng 
như bình đẳng giới. Trước khi có các sáng kiến4 gần đây nhằm 
nghiên cứu về phúc lợi của công nhân trong môi trường nhà 
máy, hiểu biết của ngành về SKTT&PL đều dựa vào kết quả 
kiểm toán. Vì vậy, nghiên cứu của Women Win và ICRW đã 
tham vấn các bên liên quan địa phương và áp dụng công cụ 
tương tác trực tiếp, sáng tạo để hiểu rõ hơn về những điều 
nữ công nhân may coi trọng, cần và ưu tiên liên quan tới 

SKTT&PL của họ. Khi tiếp cận một chủ đề chưa được nghiên 
cứu kỹ theo hướng lấy công nhân làm trung tâm, nghiên cứu 
và Khung SKTT&PL trọng tâm của nghiên cứu này góp phần 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển công cụ để giúp 
các nhà cung ứng và nhãn hàng hỗ trợ phúc lợi tổng thể của 
công nhân.

Đối tượng nên đọc báo cáo này
Báo cáo này dành cho các nhãn hàng, nhà cung ứng và các 
đối tác trong ngành muốn tìm hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh 
hưởng tới SKTT&PL của nữ công nhân trong ngành may mặc 
ở các quốc gia Châu Á đã chọn. Khung SKTT&PL và kết quả 
nghiên cứu có thể giúp ngành xác định các hành động nhằm 
tăng cường khả năng chống chịu và SKTT&PL của nữ công 
nhân, và cùng tạo ra các giải pháp cơ cấu.

Tìm hiểu các động lực và yếu tố 
cản trở sức khỏe tâm thần và phúc 
lợi của nữ công nhân may

4	 Xem ví dụ: SHINE, Harvard’s Sustainability and Health Initiative for 
Net-Positive Enterprise (https://shine.sph.harvard.edu/)

https://www.womenwin.org/
https://www.icrw.org/
https://www.icrw.org/
https://corporate.lululemon.com/our-impact
https://shine.sph.harvard.edu/
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Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia của nữ 
công nhân may tại địa phương, các tổ chức vì quyền của phụ 
nữ, chuyên gia sức khỏe tâm thần, và các nhà nghiên cứu ở 
mỗi trong số 3 quốc gia, với mục đích là đúc kết kiến thức 
theo bối cảnh và điều kiện thực tế có căn cứ về:

Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá: Khung sức khỏe tâm thần và phúc lợi tại nơi làm việc là nhà 
máy mới phát triển (Hình 1) thúc đẩy lĩnh vực này bằng cách 
lấp đầy khoảng trống đáng kể trong các tài liệu hiện có khi 
cung cấp một danh sách toàn diện các chỉ số SKTT&PL liên 
quan tại nơi làm việc. Khung này cũng hình thành cơ sở của 
các thẻ Vạch rõ giới hạn (DTL) được phát triển nhằm tương 
tác với công nhân. Sau đó, Khung này được thí điểm với 264 
người tham gia (sử dụng DTL) tại 9 nhà máy để đo lường khả 
năng áp dụng của các hạng mục đó và thu thập ý kiến từ 
chính những nữ lao động.

Vạch rõ giới hạn (DTL):
Tương tác trực tiếp với nữ lao động bằng với các bằng thẻ 
DTL. Công cụ định tính độc đáo này tạo đã thúc đẩy các cuộc 
thảo luận tương tác thông qua một trò chơi với thẻ được thiết 
kế nhằm lấy ý kiến xem SKTT&PL có ý nghĩa gì đối với người 
tham gia. Các cuộc thảo luận DTL được tiến hành trực tiếp 
tại nhà máy với nữ công nhân may để họ có thể chia sẻ quan 
điểm về SKTT&PL dựa trên trải nghiệm của bản thân. (Cỡ mẫu 
nhỏ và dữ liệu tự báo cáo đồng nghĩa với việc kết quả nghiên 
cứu thu được có thể không mang tính đại diện cho tất cả công 
nhân nhà máy may ở 3 quốc gia trong nghiên cứu.)

Phương pháp nghiên cứu

1. Các tài liệu về định nghĩa và các yếu tố chính tác  
động tới sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc (ví dụ:  
Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế)

2. Các khảo sát và nghiên cứu hiện có về phúc lợi tại  
nơi làm việc liên quan đến phúc lợi của công nhân  
trong chuỗi cung ứng ngành may mặc (ví dụ: Nike,  
Levi-Strauss, Harvard SHINE)

3. Các công cụ về giới tại nơi làm việc (ví dụ: Công cụ tự 
chẩn đoán về bình đẳng giới trong nhà máy của ICRW, 
Khảo sát tiếng nói của công nhân, Các yếu tố chính để 
trao quyền kinh tế cho phụ nữ; Công cụ DTL của Women 
Win được triển khai trong bối cảnh nông nghiệp).

Đâu là những khía cạnh độc nhất của sức khỏe tâm 
thần, ngoài phúc lợi nói chung, với trọng tâm là sức 
khỏe tâm thần của nữ công nhân may?

Điều gì tạo nên sức khỏe tâm thần và phúc lợi tốt 
cho nữ công nhân may?

Theo nữ công nhân, các yếu tố chính nào ảnh hưởng 
tới sức khỏe tâm thần và phúc lợi trong môi trường 
nhà máy may?
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Hình 1: Khung sức khỏe tâm thần và phúc lợi tại nơi làm việc là nhà máy

Văn hóa làm việc mang tính hỗ trợ và thúc 
đẩy giao tiếp
Công nhân làm việc với đồng nghiệp, nhân viên và 
người giám sát mà họ có thể tin tưởng và trông cậy – 
trong môi trường làm việc dựa trên sự tin tưởng,  
công bằng và tôn trọng.

•	 Văn hóa làm việc tin tưởng và tôn trọng
•	 Không có thành kiến giới và phân biệt đối xử do giới
•	 Hài lòng với công việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Công nhân có nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để tiếp  
cận các cơ hội nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng như  
cố vấn, tài trợ, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, v.v. để  
giúp họ trưởng thành và phát triển nghề nghiệp.

•	 Khả năng chuyển sang vai trò mới
•	 Được tham gia các buổi hội thảo đào tạo kỹ năng
•	 Được ghi nhận tại nơi làm việc

Đảm bảo về kinh tế và tài chính
Công nhân có phương tiện để được đảm bảo về 
mặt tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản 
của cá nhân và gia đình.

•	 Mức lương công bằng và ổn định
•	 Đảm bảo việc làm

Không bị bắt nạt, quấy rối và bạo lực giới
Công nhân làm việc trong môi trường không có bắt 
nạt, quấy rối, đùa giỡn tình dục, cũng như mọi hình 
thức bạo lực giới, gồm cả bạo lực thể chất, tình dục, 
tâm lý và kinh tế.

•	 Không có bắt nạt và quấy rối
•	 Mức độ tin tưởng vào các kênh báo cáo
•	 Nhận thức về chính sách chống quấy rối

Hỗ trợ dành cho người chăm sóc và cha mẹ  
đang đi làm
Công nhân được hỗ trợ từ các cấp tại nơi làm việc để chăm  
sóc trẻ nhỏ, người cao tuổi, và những người phụ thuộc khác. 
Và có thể hoàn thành các nhiệm vụ trong công việc mà không 
ảnh hưởng đến trách nhiệm gia đình

•	 Hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ đáng tin cậy
•	 Khối lượng công việc có thể đảm đương được
•	 Chế độ nghỉ thai sản và các lợi ích

Điều kiện làm việc thực tế an toàn
Công nhân được hỗ trợ từ các cấp tại nơi làm việc để 
chăm sóc trẻ nhỏ, người cao tuổi, và những người phụ 
thuộc khác, và có thể hoàn thành các nhiệm vụ trong 
công việc mà không ảnh hưởng đến trách nhiệm gia đình.

•	 Chính sách và quy định làm việc an toàn
•	 Giờ làm việc hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ

Tiếp cận các nguồn lực, lợi ích và dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe/môi trường làm việc  
lành mạnh
Công nhân được tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức 
khỏe nhằm mục đích nâng cao sức khỏe thể chất, tinh 
thần và sức khỏe sinh sản.

•	 Kiến thức và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho công 
nhân và gia đình họ

•	 Tiếp cận các nguồn lực an sinh như ngày nghỉ và cơ  
hội giải trí

•	 Hỗ trợ tinh thần từ người quản lý hoặc người giám  
sát trong giai đoạn khủng hoảng hoặc những lúc  
căng thẳng/tổn thương về tinh thần

•	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có tính đáp  
ứng giới, gồm cả khám sức khỏe định kỳ

•	 Trạng thái tinh thần tích cực
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Nghiên cứu này rút ra 6 bài học tổng quát về khía cạnh giới 
trong vấn đề SKTT&PL của nữ công nhân tại các nhà máy may 
ở các quốc gia châu Á đã chọn.

Bài học chính

1. Sức khỏe tâm thần đang dần trở thành nền tảng 
cho sức khỏe và phúc lợi tổng thể. Sức khỏe tâm thần 
của công nhân có tác động đáng kể đến hoạt động kinh 
doanh; tuy nhiên, vì chưa có nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm về SKTT&PL trong ngành may mặc, nên đây  
là cơ hội cho nghiên cứu mở rộng.

5. Điều kiện làm việc tại nhà máy là một trong 
những yếu tố quan trọng nhất tác động đến 
SKTT&PL hàng ngày của nữ công nhân. Văn hóa làm 
việc tôn trọng, hỗ trợ cha mẹ đang đi làm, sức khỏe và 
an toàn lao động là những yếu tố quan trọng giúp lực 
lượng lao động tại nhà máy có sức khỏe tinh thần tốt.

6.  Các khu vực khác nhau có khái niệm về SKTT&PL 
khác nhau. Hành động do nhà máy lãnh đạo với sự 
hỗ trợ của nhãn hàng cần phù hợp với thực tế địa 
phương để đáp ứng nhu cầu của nữ công nhân một 
cách hiệu quả.

2. Có sự khác biệt về kết quả SKTT&PL theo giới và 
các bản dạng giao thoa khác. Chăm sóc sức khỏe thể 
chất và tinh thần phù hợp với giới có thể giúp phụ nữ 
đối phó với căng thẳng và lo âu.

3. SKTT&PL của phụ nữ gắn liền với đảm bảo về 
mặt kinh tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào thăng tiến 
nghề nghiệp cũng được coi là yếu tố then chốt đối với 
SKTT&PL.

4. Việc bình thường hóa quấy rối và bạo lực trên  
cơ sở giới làm giảm SKTT&PL của phụ nữ.



Các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần thường xem xét 
trạng thái tổng thể về sức khỏe cảm xúc, tâm lý, thể chất, 
tài chính và phúc lợi. Các tổ chức y tế và các cơ quan quốc tế 
ngày càng ghi nhận rằng sức khỏe tâm thần là một cấu phần 
quan trọng của sức khỏe cộng đồng toàn cầu do vai trò của 
nó trong sức khỏe và phúc lợi tổng thể. Sức khỏe tâm thần 
ảnh hưởng đến cách con người suy nghĩ, cảm nhận và hành 
động, đồng thời có tác động sâu sắc đến các mối quan hệ, 
công việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Tỷ lệ rối loạn tâm thần phổ biến trên toàn cầu thường đi kèm 
với tình trạng thiếu hiểu biết toàn diện về nguyên nhân cơ 
bản gây căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Khoảng trống kiến 
thức này có thể dẫn tới các can thiệp không đầy đủ hoặc 
không hiệu quả. Ước tính cho thấy hơn 80% người mắc bệnh 
tâm thần hoặc rối loạn tâm thần cư trú ở quốc gia có thu nhập 
thấp và trung bình, nơi vẫn phổ biến tình trạng nghèo đói và 
hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế.5 Một nghiên cứu ở các quốc gia 

Nam Á cho thấy tỷ lệ mắc các chứng rối loạn tâm thần phổ 
biến là 14,2%.6 Những số liệu thống kê này có thể cho thấy 
bức tranh chưa đầy đủ về tỷ lệ mắc bệnh tâm thần do chẩn 
đoán sai, chẩn đoán chưa đầy đủ, do cơ chế thu thập dữ liệu 
hoặc báo cáo, và do kỳ thị trong xã hội.7

Dù khái niệm về SKTT&PL đang ngày càng được chú ý, nhưng 
việc nói về SKTT&PL vẫn là điều cấm kỵ trong nhiều nền văn 
hóa, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức và việc tìm kiếm hỗ trợ 
về SKTT&PL. Ví dụ, các cuộc phỏng vấn với chuyên gia sức 
khỏe tâm thần ở 3 quốc gia được chọn đề cập đến tình trạng 
thiếu nghiên cứu nói chung và kỳ thị về sức khỏe tâm thần, 
trong đó lưu ý rằng sức khỏe tâm thần thường được hiểu là 
bệnh tâm thần; Điều này tạo ra một rào cản lớn cản trở mọi 
người tìm kiếm hỗ trợ. Các quan niệm đa dạng về SKTT&PL 
khác nhau trong các bối cảnh khác nhau, và được trình bày 
theo từng khu vực nghiên cứu dưới đây:

Sức khỏe tâm thần đang dần trở thành nền tảng cho sức khỏe và phúc lợi  
tổng thể. Sức khỏe tâm thần của công nhân có tác động đáng kể đến hoạt  
động kinh doanh; tuy nhiên, vì chưa có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về 
SKTT&PL trong ngành may mặc, nên đây là cơ hội cho nghiên cứu mở rộng.

1

5	 Tổ chức Y tế Thế giới, 2022
6	 Naveed và cộng sự, 2020
7	 Tổ chức Y tế Thế giới, 2022
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Bangladesh

Chuyên gia sức khỏe tâm thần định nghĩa SKTT&PL là sự kết 
hợp giữa sức khỏe thể chất, xã hội, tâm lý và cảm xúc tốt; là 
một trạng thái khỏe mạnh khi một cá nhân có thể suy nghĩ rõ 
ràng, tự đưa ra lựa chọn, và kiểm soát cuộc sống của chính 
mình. Theo các chuyên gia này, phụ nữ Bangladesh nhiều khả 
năng hơn nam giới có SKTT&PL kém, vì các vai trò giới truyền 
thống hạn chế khả năng di chuyển và năng lực tự chủ của 
phụ nữ.

Theo người lao động, SKTT&PL gồm việc mạnh khỏe về thể 
chất; không bị áp lực căng thẳng do công việc hoặc gia đình; 
không bị căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm; có thể đảm đương 
công việc tại nhà máy cũng như các trách nhiệm gia đình; và 
duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp, cấp trên, và thành viên 
gia đình.

Sri Lanka

Chuyên gia sức khỏe tâm thần định nghĩa SKTT&PL là sự kết 
hợp giữa năng lực cá nhân, mạng lưới xã hội và hỗ trợ vật 
chất, và môi trường vật chất của một người như sự an toàn, 
đảm bảo việc làm, điều kiện kinh tế và chất lượng công việc. 
SKTT&PL cũng bao gồm khả năng một người tự đưa ra lựa 
chọn, và mang yếu tố giới, vì phụ nữ có nhiều khả năng bị bạo 
lực hơn, gồm cả bạo lực thể chất, tâm lý và trên môi trường 
kỹ thuật số.

Theo người lao động, SKTT&PL mang tính tổng thể, gồm cảm 
giác thoải mái, cả về thể chất lẫn tinh thần, cả ở nơi làm việc 
và ở nhà. Người tham gia nhắc đến việc họ đã xem quảng cáo 
về cải thiện sức khỏe tâm thần và đạt được cuộc sống trọn 
vẹn hơn, nhưng hầu hết sẽ ngại tìm kiếm hỗ trợ sức khỏe tâm 
thần chuyên nghiệp do văn hóa kỳ thị đối với bệnh tâm thần.

Việt Nam

Chuyên gia sức khỏe tâm thần giải thích rằng thuật ngữ sức 
khỏe tâm thần có nội hàm tiêu cực. Các thuật ngữ như sức 
khỏe tinh thần, một cách diễn đạt tương đương với phúc lợi 
tinh thần, và sức khỏe tâm thần, đề cập đến tình trạng sức 
khỏe tâm thần, thường được sử dụng thay thế cho nhau để 
chỉ SKTT&PL, để phân biệt với sức khỏe thể chất. Thái độ kỳ 
thị, coi sức khỏe tâm thần như một bệnh, là rào cản lớn cản 
trở công nhân tìm kiếm sự giúp đỡ.

Văn hóa và địa lý tạo ra sự khác biệt trong nhận thức và ưu 
tiên của công nhân đối với SKTT&PL tại nơi làm việc. Ví dụ, 
công nhân ở miền Bắc Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên một 
công việc ổn định với mức lương hợp lý, trong khi công nhân 
ở miền Nam nhiều khả năng ưu tiên sự linh hoạt, chú trọng 
đến cuộc sống ngoài công việc.
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Trong ngành may mặc, SKTT&PL của phụ nữ có thể bị ảnh 
hưởng nhiều một cách không tương xứng do điều kiện làm 
việc kém, như thời giờ làm việc kéo dài, lương không đủ sống 
và hạn chế tiếp cận các quyền cơ bản, tất cả những điều này 
có thể tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm một loạt thách thức 
về SKTT&PL. Nhiều nữ công nhân may đảm nhận các công 
việc có mức lương thấp nhất, bấp bênh, và phải đối mặt với 
những mối quan hệ quyền lực nhiều yêu cầu và không bình 
đẳng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự an toàn và phúc 
lợi của họ.

Chưa có nhiều nghiên cứu về các rào cản và giải pháp cho 
SKTT&PL liên quan trực tiếp đến nơi làm việc trong các ngành 
công nghiệp. Thậm chí lại càng có ít nghiên cứu hơn về chủ 
đề SKTT&PL của nữ công nhân nhà máy may, nhất là ở châu 
Á. Đã có một số nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của người 
lao động có liên quan trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ, nhưng 
chưa đủ để hiểu được bức tranh đầy đủ về SKTT&PL của lao 
động nữ trong các nhà máy may.8 SKTT&PL của lao động nữ 
thường được hiểu là một tập hợp con trong phúc lợi tổng 
thể của người lao động và nghiên cứu thường nêu bật căng 
thẳng xuất phát từ nguy cơ bạo lực giới.

Ngoài ra, có rất ít bằng chứng về các chiến lược có tính đáp 
ứng giới nhằm thúc đẩy SKTT&PL của công nhân nhà máy ở 
châu Á. Cần có thêm nghiên cứu để tìm hiểu cụ thể về vấn đề 
này, và đánh giá hiệu quả của các can thiệp SKTT&PL đối với 
nữ công nhân, gồm cả các nỗ lực toàn diện để xem xét các khía 
cạnh xã hội và môi trường đối với sức khỏe của mỗi cá nhân.

8	 Tính chất công việc ở nhà máy may—bao gồm áp lực về định mức sản xuất, 
áp lực phải nghỉ việc vì mang thai, và rào cản về lợi ích, chế độ thai sản— 
có thể gây căng thẳng, lo âu và góp phần gây chứng rối loạn tăng huyết 
áp thai kỳ (Akhter và cộng sự, 2017b). Phân biệt đối xử liên quan đến mang 
thai là nguyên nhân hàng đầu khiến nữ công nhân rời bỏ ngành may ở 
Bangladesh; phụ nữ cũng có thể tránh nghỉ phép vì sợ bị sa thải, gây nguy 

hiểm cho sức khỏe của họ (ILO, 2020). Ngay cả sau khi sinh, phụ nữ có thể  
để con nhỏ ở lại với người thân do thiếu cơ sở chăm trẻ phù hợp gần nơi 
làm việc trong khu công nghiệp. Sức khỏe tâm thần của nữ công nhân có xu 
hướng bị ảnh hưởng do phải sống xa con cái và do có ít hỗ trợ trong công việc 
(Akhter và cộng sự, 2017a).



Sự khác biệt về kết quả SKTT&PL theo giới xuất phát từ những 
chuẩn mực phổ biến, tuy khác nhau nhưng vẫn tồn tại trong 
mọi xã hội. Chuẩn mực giới là những quy tắc bất thành văn và 
thường là quy tắc theo tiềm thức về cách phụ nữ và nam giới 
“nên” cư xử sao cho phù hợp và được các thành viên gia đình 
và cộng đồng chấp nhận.9 Phụ nữ và trẻ em gái thường bị 
căng thẳng trong các vai trò giới mang tính quy phạm, như 
phải đảm nhận phần lớn việc nhà và công việc chăm sóc 
không được trả công. Những người không tuân theo kỳ vọng 
giới truyền thống có thể bị phân biệt đối xử và phản ứng dữ 
dội trong các mối quan hệ xã hội của họ, khiến tình trạng 
SKTT&PL của họ trở nên trầm trọng hơn.

Tại nơi làm việc, phụ nữ vẫn bị ảnh hưởng nhiều hơn một 
cách không tương xứng do các thách thức về sức khỏe tâm 
thần, do trở ngại kinh tế và rào cản xã hội so với nam giới.10 
Phụ nữ thường tập trung đảm nhận các vai trò ở cấp thấp và 
mức lương thấp, không được bảo vệ đầy đủ về quyền lao 
động, và có thể không được đảm bảo về công việc cũng như 
các điều khoản thiết yếu, như nghỉ thai sản có hưởng lương, 
và cơ sở chăm trẻ có chất lượng và dễ tiếp cận. Gánh nặng kép 
về trách nhiệm gia đình và chăm sóc, cùng với công việc tạo 
thu nhập càng làm gia tăng gánh nặng về thể chất và tinh 
thần của phụ nữ. Trong nhiều trường hợp, mức độ căng 
thẳng và lo âu tăng cao khiến phụ nữ phải rút khỏi lực lượng 
lao động hoàn toàn.

Bản dạng giao thoa làm trầm trọng thêm triển vọng và thách 
thức về SKTT&PL đối với phụ nữ. Ví dụ, nữ công nhân nhà máy 
là người dân tộc thiểu số và/hoặc người nhập cư thường phải 
đối mặt với các rào cản khác nữa tại nơi làm việc, ngoài những 
thách thức hiện có tại nơi làm việc và các yếu tố gây căng 
thẳng kèm theo. Ở Sri Lanka, khi ngày càng có nhiều phụ nữ 
di cư khỏi quê hương đến làm việc trong các khu công nghiệp, 
những lao động là người nhập cư trong nước và là người dân 
tộc thiểu số có thể càng bị cô lập và loại trừ xã hội nhiều hơn. 
Những người trả lời khảo sát DTL đã minh họa điều này diễn 
ra thế nào trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trong nước. 
Theo họ, những công nhân chỉ nói tiếng Tamil có nguy cơ bị 
phân biệt đối xử và bóc lột nhiều hơn trong các nhà máy khi 
khối lượng công việc và áp lực sản xuất tăng lên. Cần có 
nghiên cứu phù hợp với bối cảnh để hiểu rõ hơn về tác động 
cụ thể của sắc tộc, tình trạng di cư và các bản dạng khác như 
khuyết tật, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới và 
biểu hiện giới đối với SKTT&PL của một người, đồng thời xác 
định giải pháp phù hợp để giảm nhẹ rủi ro cho các nhóm đặc 
biệt dễ bị tổn thương.

Ở cấp độ vĩ mô, các vấn đề xảy ra đồng thời, chồng chéo làm 
tăng tính dễ bị tổn thương của phụ nữ. Ví dụ, thảm họa khí 
hậu, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và xung đột 
ở nhiều nơi trên thế giới tác động nghiêm trọng hơn đến các 
nhóm bị loại trừ về mặt xã hội. Tình trạng di tản và tàn phá 

9 	 Cislaghi và Heise, 2020
10	 Xem ví dụ: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2022; UN Women, 2018;  

Ngân hàng Thế giới, 2012
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Có sự khác biệt về kết quả SKTT&PL theo giới và các bản dạng giao thoa  
khác. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp với giới có thể  
giúp phụ nữ đối phó với căng thẳng và lo âu.
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trong và sau khủng hoảng làm hạn chế khả năng tiếp cận 
dịch vụ y tế của người dân, và khiến họ gần như không thể 
tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ SKTT&PL. Thảm họa là “nhân tố 
gia tăng đe dọa”, làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng xã hội 
hiện hữu, khiến phụ nữ và trẻ em gái trở thành đối tượng bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất do các cú sốc khí hậu và xung đột.11 
“Đại dịch trong bóng tối” về BLG và quấy rối trong giai đoạn 
COVID-19 cũng khiến nhiều phụ nữ phải trải qua tình trạng 
gia tăng bạo lực ngầm và dễ bị tổn thương về kinh tế, đồng 
thời, khả năng tiếp cận các dịch vụ cần thiết và nguồn lực hỗ 
trợ SKTT&PL trở nên rất hạn chế.12 Ở những nơi có dịch vụ về 
SKTT&PL, nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng cởi 
mở hơn nam giới khi nói về thách thức SKTT&PL của họ, và 
tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc tư vấn tâm thần; tuy 
nhiên có rất ít bằng chứng cho thấy nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cụ thể của phụ nữ được đáp ứng.13

Những điểm khác biệt trong hành vi và nhu cầu đòi hỏi các 
can thiệp chăm sóc sức khỏe có tính đáp ứng giới, như xây 
dựng công cụ đánh giá nhạy cảm về giới, đào tạo nhà cung 
ứng về các vấn đề chính liên quan tới thể chất và SKTT&PL 
đang tác động riêng đến phụ nữ (ví dụ: hình thức BLG và quấy 
rối, và chăm sóc trên cơ sở chấn thương), và tích hợp các vấn 
đề và dịch vụ sức khỏe tâm thần vào chương trình phúc lợi 
tổng thể của công nhân để đảm bảo giải quyết các nhu cầu 
cảm xúc - xã hội của lực lượng lao động đa dạng. Trong tất cả 
các buổi khảo sát DTL, công nhân ưu tiên “tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và tư vấn có tính đáp ứng giới, gồm cả 
kiểm tra sức khỏe định kỳ” và “hỗ trợ tinh thần từ người quản 
lý hoặc người giám sát khi nghỉ phép đột xuất”, đây là những 
yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho SKTT&PL của họ. Các thực 
hành này góp phần tạo ra một lực lượng lao động mạnh khỏe 
và môi trường làm việc có tính hỗ trợ, nơi công nhân gắn kết 
và làm việc hiệu quả hơn, đồng thời được trang bị để vượt 
qua những thách thức SKTT&PL họ có thể gặp phải.

11	 Xem ví dụ: UN Women, 2022; nhiều báo cáo từ UNDP, UNEP, UNFPA, WHO, 
Ngân hàng Thế giới, IOM

12	 UN Women, 2021
13	 Sagar-Ouriaghli và cộng sự, 2019; Mackenzie và cộng sự, 2006; Terlizzi, 2021
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Những người tham gia khảo sát DTL chia sẻ rằng khi cảm 
thấy đảm bảo về mặt tài chính, họ có thể tập trung làm việc 
và có năng suất tốt hơn, đồng thời ít có khả năng bị căng 
thẳng, lo âu và trầm cảm hơn. Họ khẳng định rằng an ninh 
tài chính có thể làm giảm căng thẳng và lo âu liên quan tới 
việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, chỗ ở và 
chăm sóc sức khỏe, mang lại cảm giác ổn định và hạnh phúc. 
Công nhân ở tất cả các nhà máy tham gia khảo sát đều đánh 
giá cao tiêu chí an ninh về kinh tế và tài chính. Lương thấp 
khiến nữ công nhân khó có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, 
từ đó góp phần gây ra căng thẳng và lo âu. Tình trạng công 
việc bấp bênh, không đảm bảo là một nguyên nhân chính 
nữa gây căng thẳng, khi nữ công nhân lo lắng sẽ bị mất việc 
làm và không thể hỗ trợ gia đình họ. Những hiểu biết chi tiết 
này chứng thực nghiên cứu hiện có về động lực kinh tế gây 
căng thẳng. Ví dụ, một nghiên cứu ở Bangladesh cho thấy 
nữ lao động ngành may mặc, ở mọi bậc lương, có mức độ 
căng thẳng trong công việc nhiều hơn đáng kể so với nam 
giới trong ngành. Ngoài ra, những công nhân có bậc lương 
thấp nhất gặp căng thẳng trong công việc nhiều hơn đáng kể 
so với những người có bậc lương cao nhất.

Trong các khảo sát DTL, phát triển chuyên môn và thăng 
tiến nghề nghiệp không phải là yếu tố hàng đầu thúc đẩy 
SKTT&PL đối với nữ công nhân. Lý do có thể gồm ý thức của 
phụ nữ về trách nhiệm chính trong việc chăm lo các nhu cầu 
của gia đình, thiếu hình mẫu phụ nữ trong vai trò lãnh đạo 
nhà máy, và ít mong muốn trở thành/liên kết với người giám 
sát nếu nữ công nhân thấy rằng điều này có thể khiến họ mất 
quan hệ với các công nhân khác trong chuyền.

Nghiên cứu trong các ngành khác cho thấy việc phụ nữ tiếp 
cận cơ hội đào tạo kỹ năng, được ghi nhận tại nơi làm việc và 
thăng tiến lên vai trò lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với 
năng suất, và cần thiết đối với bình đẳng giới. Dù thăng tiến 
nghề nghiệp không được coi là một động lực thúc đẩy sức 
khỏe tinh thần, nhưng việc tạo ra môi trường thuận lợi để nữ 
công nhân may phát triển nghề nghiệp có thể mang lại kết 
quả SKTT&PL tích cực, và cần tạo điều kiện thuận lợi như thế 
để hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Với những thay đổi 
khác trong văn hóa tổ chức và chuẩn mực xã hội, cơ hội nâng 
cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp có thể hỗ trợ các cơ 
hội nghề nghiệp công bằng và giúp nữ công nhân nâng cao 

tiềm năng thu nhập của mình. Tiến bộ có thể dẫn đến điều 
kiện độc lập và an ninh tài chính cao hơn, điều này có thể tác 
động tích cực đến phúc lợi tổng thể của phụ nữ, với điều kiện 
là phải giảm nhẹ các rủi ro đi kèm khác về trao quyền kinh 
tế, như phản ứng mạnh trong gia đình hoặc cộng đồng khi 
quyền lực và vai trò giới của phụ nữ tăng lên. Việc tăng tỷ lệ 
phụ nữ đảm nhận các vị trí giám sát và lãnh đạo cũng có thể 
ảnh hưởng tích cực đến SKTT&PL của nhóm mà họ giám sát, 
vì người lãnh đạo nữ có thể hòa hợp hơn với nhu cầu của 
những phụ nữ khác trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, cần 
nghiên cứu thêm để xác nhận các xu hướng này trong ngành 
may ở châu Á.

SKTT&PL của nữ công nhân may gắn liền với đảm bảo về mặt kinh tế.  
Tuy nhiên, không phải lúc nào thăng tiến nghề nghiệp cũng được coi  
là yếu tố then chốt đối với SKTT&PL.

3

14	 Dey và cộng sự, 2017
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Việc loại bỏ bạo lực giới và quấy rối  có vai trò thiết yếu đối với 
SKTT&PL của phụ nữ. Mặc dù các ngành khác nhau có hình 
thức và tỷ lệ bạo lực giới và quấy rối tại nơi làm việc khác 
nhau, các nghiên cứu gần đây cho thấy các nhóm như phụ 
nữ, người dân tộc thiểu số, LGBTQIA+ và những người phi 
nhị nguyên giới tiếp tục bị quấy rối về tâm lý, tình dục và thể 
chất trong các nền kinh tế trên khắp thế giới, bất kể trình độ 
học vấn và tình trạng kinh tế của họ.15 Khi phụ nữ bị bắt nạt 
và xâm hại, họ sẽ bị căng thẳng, lo âu và chấn thương. Do 
tính chất của ngành may mặc, nữ công nhân đảm nhận phần 
lớn các vai trò ở cấp thấp hơn trong khi nam giới chiếm ưu 
thế trong các vai trò giám sát và quản lý, tỷ lệ xâm hại bằng 
lời nói, tâm lý và tình dục góp phần lớn dẫn đến sức khỏe 
tâm thần kém và triệu chứng chấn thương ở nữ công nhân. Ví 
dụ, trong một cuộc khảo sát năm 2019 với 200 nữ công nhân 
may ở Bangladesh, 80% cho biết họ từng bị bạo lực và quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc.16 Việc chấp nhận các hành vi bắt 
nạt và quấy rối cũng như ít niềm tin đối với cơ chế báo cáo và 
khắc phục an toàn, hiệu quả đã khiến các nữ công nhân càng 
lo sợ hơn.

Trong các ngành như sản xuất hàng may mặc nơi đang tồn tại 
sự khác biệt về quyền lực giới giữa vị trí quản lý và cấp dưới, 
thì các nhãn hàng và nhà cung ứng cần phải giải quyết vấn 

đề bạo lực giới và quấy rối. Nhiều nhãn hàng yêu cầu phải 
có quy tắc ứng xử và cơ chế khiếu nại, nhưng lại không nâng 
cao năng lực của nhà máy trong việc quản lý và giải quyết 
khiếu nại của công nhân một cách nhất quán. Do đó, dù các 
nhà máy có thể có chính sách chống bạo lực và/hoặc chống  
quấy rối, công nhân (và cấp quản lý) có thể có mức độ hiểu 
biết khác nhau về yếu tố cấu thành BLG và quấy rối, và/hoặc 
cách giải quyết BLG và quấy rối tại nơi làm việc. Điều này 
cản trở việc báo cáo/tố cáo, và tạo điều kiện cho bạo lực giới 
và quấy rối tiếp tục không bị kiểm soát. Những người tham 
gia khảo sát DTL đã xác nhận điều này khi họ nhầm lẫn về 
các kênh báo cáo, khiếu nại và/hoặc ít tin tưởng rằng các hệ 
thống đó có thể xử lý khiếu nại của họ một cách nghiêm túc 
và bảo vệ công việc của họ.

Các kết quả SKTT&PL có sự khác biệt theo giới và thái độ bình 
thường hóa BLG và quấy rối đã nhấn mạnh rằng các nhãn 
hàng và nhà cung ứng cần có sự tham gia của lãnh đạo nhà 
máy trong các nỗ lực nhằm cải thiện tình hình. Việc này cần có 
sự tham gia của cả nam giới và phụ nữ đang giữ vai trò quản 
lý và giám sát trong các nỗ lực, hoạt động để xây dựng quan 
điểm giới của họ, phát triển kỹ năng lãnh đạo đồng cảm, và 
thúc đẩy mối quan hệ đồng minh để hỗ trợ phụ nữ với các 
nguồn lực cần thiết để phát triển trong công việc.

Việc bình thường hóa quấy rối và bạo lực trên  
cơ sở giới làm giảm SKTT&PL của phụ nữ.4

15	 Xem ví dụ: Park và Mendos, 2019
16	 ActionAid, 2019
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Kết quả khảo sát DTL chứng thực nghiên cứu hiện có về thái độ của công nhân nhà máy về điều kiện nhà máy, 
cũng như về việc điều kiện làm việc kém hoặc tốt có thể làm trầm trọng thêm hay giảm bớt cảm giác căng thẳng, 
lo lắng, lo âu ra sao. Nhìn chung, một số điều kiện nhà máy hỗ trợ SKTT&PL đã được xác định gồm:

Điều kiện làm việc tại nhà máy là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất tác động đến SKTT&PL hàng ngày của nữ công nhân.5

17	 World Benchmarking Alliance, 2023
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Văn hóa làm việc tôn trọng sẽ giúp nâng cao tiếng nói, 
lòng tự trọng và năng lực tự chủ của phụ nữ. Nữ công 
nhân trong khảo sát DTL lưu ý rằng thẩm quyền của 
họ thấp hơn so với nam giới khiến họ khó bày tỏ quan 
điểm của mình với đồng nghiệp và lãnh đạo nam. Điều 
này phù hợp với kết quả nghiên cứu hiện có tại các nhà 
máy may rằng việc đồng nghiệp hoặc người giám sát 
thiếu tôn trọng hoặc la mắng công nhân khác góp phần 
tạo ra môi trường làm việc căng thẳng cao độ ra sao, 
dẫn tới khả năng xảy ra tai nạn và sai sót. Trong tất cả 
các buổi khảo sát DTL, công nhân phản ánh rằng văn 
hóa làm việc có tính hỗ trợ, trong đó họ cảm thấy được 
tôn trọng và đánh giá cao, là chìa khóa để giảm bớt 
sự xao nhãng và nâng cao hiệu suất trong công việc. 
Khi phụ nữ có thể nói lên ý kiến của mình và được lắng 
nghe thực sự, thì nhìn chung sẽ khiến họ cảm thấy họ 
thuộc về nơi đó hơn và cảm thấy họ nhận được phúc  
lợi tốt hơn.

Hỗ trợ dành cho các bà mẹ đang đi làm giúp giảm 
gánh nặng kép và cải thiện SKTT&PL. Lao động nữ là 
người chăm sóc trong gia đình thường phải đối mặt với 
gánh nặng kép, họ vừa phải đảm đương công việc tạo 
thu nhập, vừa phải chăm sóc con cái, chăm lo việc nhà 
và các trách nhiệm khác. Điều này có thể dẫn đến tình 
trạng rất căng thẳng, lo âu và kiệt sức. Công nhân cho 
biết gánh nặng kép tác động tiêu cực đến SKTT&PL của 
họ, nhất là khi họ không được người sử dụng lao động 
hỗ trợ đầy đủ. Sắp xếp, bố trí công việc linh hoạt, tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ đáng tin cậy và giá cả phải 
chăng, và hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng có thể giúp 
giảm bớt gánh nặng cho phụ nữ và cải thiện SKTT&PL. 
Nghỉ thai sản và hưởng chế độ đầy đủ sẽ mang lại cảm 
giác yên tâm đáng kể cho nữ công nhân; hầu hết tất cả 
công nhân đều lưu ý rõ ràng rằng họ có thể tiếp cận các 
lợi ích, chế độ này trong nhà máy của họ. Những công 
nhân khác chỉ ra rằng việc tiếp cận các cơ sở chăm sóc 
trẻ nhỏ có chất lượng trong cộng đồng địa phương sẽ 
giúp phụ nữ bớt lo âu.

Cảm giác an toàn tại nơi làm việc giúp cải thiện 
SKTT&PL của công nhân. Điều kiện làm việc có tác động 
đáng kể đến nhận thức của công nhân về an toàn về thể 
chất và tinh thần của họ. Những người trả lời khảo sát 
DTL cho rằng niềm tin vào an toàn hóa chất, an toàn 
máy móc và thiết bị bảo hộ cá nhân tại nhà máy họ, 
cũng như hạn chế tăng ca là những yếu tố chính giúp 
công nhân duy trì SKTT&PL và năng suất của họ. Tại 
Việt Nam và Bangladesh, công nhân đánh giá cảm giác 
an toàn tại nơi làm việc đóng vai trò rất quan trọng đối 
với SKTT&PL của họ.



17	 World Benchmarking Alliance, 2023
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Những phát hiện này chứng minh SKTT&PL của nữ công nhân 
được định hình ra sao bởi các động lực về cơ cấu. Nghiên cứu 
về các chuẩn mực giới và quyền lực trong bối cảnh làm việc và 
văn hóa - xã hội cụ thể có thể làm sáng tỏ những hành vi phổ 
biến và niềm tin cơ bản của nam giới, cũng như thái độ của 
phụ nữ và mối liên hệ với nam giới trong bối cảnh này. Phân 
tích quyền lực của tổ chức cũng có thể xác định xem các công 
ty có thể tác động ra sao đến kết quả SKTT&PL tích cực hoặc 
tiêu cực thông qua các thực hành phổ biến của người sử dụng 
lao động (nhà cung ứng) và nhãn hàng (người mua) vốn đang 
vận hành theo các chuẩn mực và áp lực của toàn ngành.

Việc thiếu các thực hành mua hàng có trách nhiệm có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến các mục tiêu về phúc lợi của công nhân do 
tăng áp lực về hiệu suất hoạt động ở nhà máy. Mặc dù nhãn 
hàng có thể quy định yêu cầu nhà cung ứng phải có kết quả 
tốt về phúc lợi cho công nhân trong chuỗi cung ứng, nhưng 
thực hành mua hàng của họ có thể ảnh hưởng đến khả năng 
của nhà cung ứng trong việc hỗ trợ SKTT&PL cho lực lượng lao 
động của mình. Một nghiên cứu năm 2023 với 64 công ty may 

tái khẳng định sự thiếu liên hệ này. 93% nhãn hàng đề cập đến 
các kết quả về quyền con người và/hoặc bình đẳng giới của 
nhà cung ứng trong hợp đồng, tuy nhiên chỉ 27% nhãn hàng 
tạo điều kiện cho nhà cung ứng đáp ứng được các kỳ vọng về 
quyền con người và bình đẳng giới thông qua các thực hành 
mua hàng có trách nhiệm, như đưa ra mức giá hợp lý và có hỗ 
trợ có mục tiêu cho nhà cung ứng, tránh thời gian gia công 
ngắn và thay đổi vào phút cuối, thanh toán đúng hạn.17 Nếu 
không áp dụng các thực hành như vậy, nhà cung ứng có thể 
sử dụng các cách như ký hợp đồng thầu phụ với các công ty 
bên thứ ba khi không được phép, thuê lao động thời vụ, và/
hoặc yêu cầu khối lượng sản xuất không thực tế, và tăng ca 
quá nhiều – những điều kiện này ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường làm việc an toàn, công bằng và trả lương đúng hạn, 
đặc biệt đối với nữ công nhân. Các nhãn hàng mua hàng một 
cách có trách nhiệm có thể giúp tạo điều kiện để nhà cung 
ứng hỗ trợ sức khỏe tâm thần của phụ nữ, và nói rộng ra là 
tăng cường bình đẳng giới và quyền con người trong chuỗi 
cung ứng của họ.



Khái niệm và biểu hiện của SKTT&PL khác nhau tùy theo bối 
cảnh địa lý, văn hóa, kinh tế và chính trị. Các biến về bối cảnh 
có liên quan đến hiểu biết của nữ công nhân về SKTT&PL, 
nhận thức về hỗ trợ, và mức độ sẵn sàng tìm kiếm trợ giúp, 
cũng như các ưu tiên về cải thiện/duy trì SKTT&PL tổng thể.

Kiến thức và thái độ được định hình theo ngôn ngữ sử dụng. 
Thuật ngữ liên quan đến SKTT&PL ở mỗi quốc gia đã chỉ ra 
những khác biệt về ngữ hệ có tác động rõ rệt đến niềm tin 
và hành vi xã hội. Trong khi nhận thức về SKTT&PL có thể 
trung lập hoặc tích cực trong một số trường hợp, thì bối cảnh 
văn hóa và ngôn ngữ ở các vùng trước đây là thuộc địa của 
Anh, như Sri Lanka và Bangladesh, lại bị ảnh hưởng theo luật 
cổ xưa, cụ thể là Đạo luật Lunacy vào thế kỷ 19 của Anh. Dù 
đã lỗi thời ở Bangladesh kể từ năm 2018, nhưng ở Sri Lanka, 
Pháp lệnh Lunacy năm 1873 (được sửa đổi thành Pháp lệnh 
về bệnh tâm thần năm 1956) vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các 

thực hành pháp lý và xã hội, như coi người mắc bệnh về tâm 
thần là “điên”, “loạn trí” hoặc “đầu óc không tỉnh táo” và phủ 
nhận các quyền con người cơ bản của những cá nhân này.18 
Trong khi Sri Lanka đang dần dần bình thường hóa việc chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, các nhà hoạch định chính sách đã 
dừng việc bãi bỏ luật cũ. Dự thảo khung chăm sóc sức khỏe 
tâm thần đã bị trì hoãn trong Quốc hội từ năm 2007, điều này 
cho thấy nhu cầu cần vận động khẩn trương.19

Chỉ số SKTT&PL tại nơi làm việc được ưu tiên trong các buổi 
khảo sát DTL khác nhau ở 3 quốc gia nghiên cứu, cho thấy các 
quan điểm riêng và nhu cầu khác nhau của công nhân. Ví dụ, 
những người trả lời ở Sri Lanka đã xác định rõ 11 yếu tố hỗ 
trợ thiết yếu cho SKTT&PL, trong khi Bangladesh và Việt Nam 
lần lượt xác định 8 và 7 yếu tố. Những yếu tố hỗ trợ được coi 
là “quan trọng nhất” đối với nữ công nhân được tóm tắt theo 
quốc gia trong phần sau.

Các khu vực khác nhau có khái niệm và biểu hiện của SKTT&PL khác nhau. Hành 
động do nhà máy thực hiện với sự hỗ trợ của nhãn hàng cần phải phù hợp với  
bối cảnh thực tế tại địa phương để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của nữ công nhân.

6

18	 Dey và cộng sự, 2019
19	 Hapangama và cộng sự, 2023
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Bangladesh

•	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp theo  
giới, gồm cả việc khám sức khỏe định kỳ

•	 Hỗ trợ tinh thần từ người quản lý hoặc người giám  
sát trong giai đoạn khủng hoảng hoặc những lúc  
căng thẳng/tổn thương về tinh thần

•	 Mức lương công bằng, hợp lý và ổn định
•	 Không bị bắt nạt và quấy rối
•	 Khối lượng công việc có thể đảm đương được
•	 Chế độ nghỉ thai sản và các lợi ích
•	 Giờ làm việc hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ
•	 Chính sách và quy định làm việc an toàn

Sri Lanka

•	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp theo  
giới, gồm cả việc khám sức khỏe định kỳ

•	 Hỗ trợ tinh thần từ người quản lý hoặc người giám  
sát trong giai đoạn khủng hoảng hoặc những lúc  
căng thẳng/tổn thương về tinh thần

•	 Mức lương công bằng, hợp lý và ổn định
•	 Không bị bắt nạt và quấy rối
•	 Tiếp cận các nguồn lực an sinh như ngày nghỉ và  

cơ hội giải trí
•	 Biết về chính sách chống quấy rối
•	 Niềm tin vào các kênh báo cáo
•	 Được ghi nhận tại nơi làm việc
•	 Kiến thức và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho  

công nhân và gia đình
•	 Giờ làm việc hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ
•	 Văn hóa làm việc tin cậy và tôn trọng

Việt Nam

•	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp theo  
giới, gồm cả việc khám sức khỏe định kỳ

•	 Hỗ trợ tinh thần từ người quản lý hoặc người giám  
sát trong giai đoạn khủng hoảng hoặc những lúc  
căng thẳng/tổn thương về tinh thần

•	 Mức lương công bằng, hợp lý và ổn định
•	 Chế độ nghỉ thai sản và các lợi ích
•	 Niềm tin vào các kênh báo cáo
•	 Giờ làm việc hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ
•	 Văn hóa làm việc tin cậy và tôn trọng
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Hình 2: Những yếu tố hỗ trợ thiết yếu cho sức khỏe tâm thần và phúc lợi tại nơi làm việc

Những yếu tố hỗ trợ tại nơi làm việc mà các nữ công nhân nhà máy xác định là quan trọng nhất



Những yếu tố hỗ trợ ưu tiên được xác định có thể phản ánh 
các bản dạng xã hội trong bối cảnh cụ thể có thể làm trầm 
trọng thêm các thách thức về SKTT&PL đối với những phụ 
nữ nhất định trong ngành may thế nào. Nhìn chung, tại các 
quốc gia được nghiên cứu, nữ công nhân may có địa vị thấp. 
Ví dụ, trong xã hội Sri Lanka, những thuật ngữ xúc phạm như 
“garment kelle” (“cô gái may”) thường được dùng để chỉ các 
nữ công nhân. Ở Sri Lanka, lực lượng lao động ngành may 
mặc bị đánh giá tiêu cực là tùy tiện, bừa bãi, khiến thành viên 
gia đình và cộng có thái độ kỳ thị họ trong xã hội, đồng thời 
họ cũng có nguy cơ bị BLG và quấy rối.20 Lao động nữ cũng 
có thể bị gạt ra ngoài lề hơn nữa do bản dạng xã hội cụ thể 
của họ, ví dụ: họ là người dân tộc thiểu số hoặc là người di cư 
trong nước. Nhiều công nhân ở Sri Lanka sống xa mạng lưới 
xã hội truyền thống của họ và thiếu các hệ thống hỗ trợ cần 
thiết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ không 
thông thạo ngôn ngữ phổ biến trong nhà máy là tiếng Sinhala 
thường bị phân biệt đối xử nhiều hơn, bị giao chỉ tiêu sản 
xuất cao hơn, đồng thời bị làm xấu hổ và quấy rối tình dục về 
phong cách ăn mặc, khiến họ dễ bị tổn thương, trầm cảm và 
lo âu hơn.21 

Ở Bangladesh, kỳ thị liên quan đến bệnh tâm thần có thể cản 
trở công nhân tìm kiếm giúp đỡ. Các hệ thống có thể hoàn 
thiện hơn, nhưng chưa chắc dịch vụ đã được cung cấp đến 
các cá nhân hoặc tạo ra kết quả tích cực cho nữ công nhân. 
Ở Việt Nam, nội hàm tiêu cực về bệnh tâm thần và việc nhấn 
mạnh vào chủ nghĩa tập thể có thể khiến công nhân khó lên 
tiếng về các thách thức về SKTT&PL của họ. Ở Sri Lanka có văn 
hóa đề cao việc chăm chỉ làm việc, điều này có thể gây áp lực 
khiến công nhân phải làm việc, thậm chí đánh đổi SKTT&PL 
của họ.

Khi tiến hành các can thiệp về SKTT&PL, không thể áp dụng 
“một công thức cho tất cả” mà các can thiệp cần phản ánh 
các nhu cầu khác nhau của phụ nữ trong từng hoàn cảnh. 
Phương pháp DTL xác nhận rằng nhiều người mong muốn cải 
thiện SKTT&PL tại nơi làm việc, mặc dù sở thích và nhu cầu cụ 
thể khác nhau tùy vào trải nghiệm cá nhân và bối cảnh văn 
hóa. Khi cân nhắc bối cảnh chính trị, kinh tế và văn hóa - xã 
hội của các yếu tố thúc đẩy hành vi, công ty có thể điều chỉnh 
can thiệp phù hợp hơn và ban hành chính sách phù hợp với 
nhu cầu đa dạng của người lao động, đồng thời vẫn đáp ứng 
yêu cầu kinh doanh.

20	 Hancock và cộng sự, 2016; Fernando, 2015; Hewamanne, 2008; 
Hewamanne, 2017

21	 Perera và cộng sự, 2014
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Mặc dù báo cáo này tập trung vào SKTT&PL tại nơi làm việc, 
tình trạng SKTT&PL tổng thể của một người phụ thuộc vào 
các yếu tố quyết định mang tính cá nhân cũng như mang tính 
cấu trúc. SKTT&PL của công nhân phản ánh các vấn đề rộng 
hơn trong ngành và nền kinh tế, được củng cố bởi các nhà 
hoạch định chính sách và quản lý trong các cơ quan nhà nước, 
bộ phận tiếp thị và mua sắm của tổ chức tư nhân/nhãn hàng 
và lãnh đạo nhà máy. Trong dài hạn, để cải thiện SKTT&PL của 
nữ công nhân thì cần phải hiểu và giải quyết các động lực sâu 
hơn của SKTT&PL, như động lực quyền lực trong môi trường 
làm việc, chuẩn mực xã hội và chuẩn mực giới, quy chuẩn 
ngành và chính sách thương mại.

Nghiên cứu và can thiệp của khu vực tư nhân nên tránh coi 
cá nhân công nhân là vấn đề, thay vào đó cần tập trung vào 
vai trò mà người mua (nhãn hàng) và nhà cung ứng có thể 
đảm nhận để tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, an toàn 
và tạo điều kiện cho phụ nữ. Điều này gồm: xác định các đòn 
bẩy đang duy trì hoặc giảm bớt áp lực cho nhà sản xuất hàng 
may mặc – vì nhà sản xuất sẽ chuyển áp lực này lên lực lượng 
lao động, và xác định các nỗ lực của doanh nghiệp có tiềm 
năng cao để cải thiện điều kiện kinh tế và điều kiện làm việc 
cho phụ nữ.

Cũng cần tiến hành các đánh giá tác động đối với kinh doanh 
và tác động xã hội để xác thực các thực hành tốt nhất và nhân 
rộng áp dụng. Bằng chứng về chi phí đối với nền kinh tế, chi 
phí xã hội và chi phí của cá nhân do trầm cảm và lo âu đối với 
người lao động, người sử dụng lao động và xã hội được trích 
dẫn rộng rãi/g3]22 và được sử dụng để giải thích cho các hoạt 
động đầu tư nhằm tăng cường việc tham gia hỗ trợ SKTT&PL 
tại nơi làm việc, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Vẫn 
cần tiến hành thêm nghiên cứu ở các quốc gia sản xuất hàng 
may mặc để kích thích đầu tư công và tư nhân vào các chính 
sách, cơ sở hạ tầng, can thiệp tại nơi làm việc và chương trình 
dựa vào cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần, như các 
chiến dịch nâng cao nhận thức về chủ đề bình đẳng giới, 
SKTT&PL và xóa bỏ kỳ thị về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Thông qua cách tiếp cận hệ sinh thái, sẽ có nhiều cơ hội để 
tăng cường khả năng chống chịu của phụ nữ. Các cơ hội này 
gồm nghiên cứu bối cảnh sâu hơn, tập trung vào tiếng nói 
của lao động nữ, và các thực hành dựa vào bằng chứng lãnh 
đạo bởi chính phủ, nhãn hàng/người mua đa quốc gia, tổ 
chức sử dụng lao động/nhà cung ứng, công đoàn/tổ chức của 
người lao động, và chính công nhân trong nhà máy.

Kết luận

22	 National Occupational Health and Safety Commission (2003), Knudsen  
và cộng sự (2010, 2012, 2013), Harvey và cộng sự (2011); trích từ Modini  
và cộng sự (2015)

Giá trị của các chính sách tại nơi làm việc có tính đáp 
ứng giới đối với sức khỏe tâm thần và phúc lợi tổng thể.

Vai trò quan trọng của việc trực tiếp tương tác với nữ 
công nhân bị ảnh hưởng để hiểu rõ hơn về bối cảnh 
văn hóa - xã hội của SKTT&PL và xác định những bản 
dạng cụ thể đang phải đối mặt với rủi ro lớn nhất.

Vai trò quan trọng của việc thu hút sự tham gia của 
nam giới và nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy bình 
đẳng giới và đảm bảo việc làm bền vững cho phụ nữ 
trong ngành may mặc.

Cần áp dụng lăng kính theo bối cảnh cụ thể để xác định 
những khác biệt liên quan về xã hội, kinh tế và chính trị 
trong các yếu tố cấu trúc quyết định tới SKTT&PL tại các 
khu vực gia công hàng may mặc chính.

Nghiên cứu này đúc kết lại một số điểm quan trọng cần lưu ý 
cho doanh nghiệp và các bên liên quan:
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Cơ hội hành động trên toàn hệ sinh thái

•	 Chính sách sức khỏe tâm thần quốc gia
•	 Cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức  

khỏe tâm thần
•	 Can thiệp theo Luật lao động và các yêu cầu về  

thẩm định quyền con người có tính đáp ứng giới

•	 Thực hành mua sắm có trách nhiệm
•	 Tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử của nhà cung ứng
•	 Hỗ trợ giải quyết vấn đề BLG và quấy rối, bình 

đẳng giới
•	 Đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và chương 

trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần

•	 Đối thoại xã hội với các tổ chức của người lao động
•	 Điều kiện làm việc tốt, chính sách và thực hành an 

toàn/công bằng
•	 Đào tạo và cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần
•	 Dịch vụ chăm trẻ có chất lượng

•	 Vận động phê chuẩn Công ước ILO 190
•	 Đối thoại xã hội với các tổ chức sử dụng lao động
•	 Giáo dục về sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới,  

BLG và quấy rối

•	 Tôn trọng người khác, ứng phó với BLG và quấy rối 
•	 Đồng minh và hỗ trợ các mục tiêu cuộc sống và sự 

nghiệp của đồng nghiệp nữ

Nhãn hàng / Người mua đa quốc gia

Chính phủ
Tổ

 ch
ức sử dụng lao động/Nhà cung ứng

Cô
ng

 đoàn / Tổ chức của người lao động 

Công nhân nhà máy
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Women Win mời quý vị cùng tham gia thúc đẩy bình đẳng giới 
và phúc lợi của người lao động trong ngành may mặc và các 
ngành khác. Vui lòng liên hệ với Nada Van Schouwenburg để 
tìm hiểu thêm về nghiên cứu và tham gia thảo luận với những 
lao động tiên phong khác: info@womenwin.org

Women Win xin gửi lời cảm ơn tới những người đã góp phần 
hoàn thành nghiên cứu này. Đầu tiên và quan trọng nhất, 
chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lululemon đã giúp chúng 
tôi có được cơ hội nghiên cứu này và đã ưu tiên SKTT&PL của 
phụ nữ. Thứ hai, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các 
tổ chức đối tác và chuyên gia địa phương ở các quốc gia vì đã 
đóng góp tích cực cho nghiên cứu, xin cảm ơn nhóm nghiên 
cứu ICRW đã cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng trong giai 
đoạn thiết kế, thu thập và phân tích dữ liệu. Thứ ba, chúng 
tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà cung ứng vì đã đồng ý tham 
gia nghiên cứu này, đã tiếp đón chuyên gia trong nước và tạo 
điều kiện để tổ chức các buổi khảo sát DTL. Cuối cùng, chúng 
tôi muốn cảm ơn những nữ công nhân đã tham gia thảo luận 
về SKTT&PL, đã chia sẻ những câu chuyện, suy ngẫm và trải 
nghiệm sống của mình; nghiên cứu này sẽ không thể thực 
hiện được nếu không có các bạn.

Lời mời và 
lời cảm ơn 

info@womenwin.org
mailto:n.vanschouwenburg@womenwin.org  
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